
 
 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM Y TẾ KỲ ANH 
 

Số: 246 /TTYT-KD 

V/v Yêu cầu báo giá thuốc tân dược 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 12 tháng 06 năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở mua 

sắm một số thuốc không trúng thầu gói thầu bổ sung để đáp ứng công tác khám 

chữa bệnh, điều trị bệnh nhân với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Kỳ Anh 

- Địa chỉ: Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Ds Nguyễn Hữu Trung – Trưởng 

khoa Dược – TTB – VTYT 

- Số điện thoại: 0799.121.888 

- Địa chỉ gmail: Khoaduocttythka@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế 

Kỳ Anh. Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Nhận qua Email: Khoaduocttythka@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 12 tháng 06 năm 2026 đến trước 17h00 

ngày 22 tháng 06 năm 2026 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 06 

năm 2026 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thuốc tân dược (theo file đính kèm) 

2. Địa điểm giao hàng 

2.1. Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – TTB – VTYT; Trung tâm Y tế Kỳ Anh - 

Địa chỉ: Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp sản phẩm 

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.  
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- Chất lượng hàng hóa mới 100% 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 05 - 07 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm 

có hiệu lực.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% 

giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.  

5. Các thông tin khác 

 Mẫu báo giá quy định Yêu cầu hồ sơ báo giá 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Văn Luật 

 



 
 

PHỤ LỤC: DANH MỤC CHI TIẾT THUỐC MUA SẮM 

(Kèm Thư mời báo giá số 246/TTYT-KD ngày 12/6/2025 của TTYT Kỳ Anh) 

 

STT Tên hoạt chất 

Nồng 

độ/hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Nhóm 

TCKT 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

1 
Proparacain 

hydroclorid 
0,5% (w/v) 

 Nhỏ 

mắt 
Dung dịch 

nhỏ mắt 
Nhóm 1 Lọ 300 

2 
Diphenhydramin 

hydroclorid 
10mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Nhóm 4 Chai/Túi/Lọ/Ống 5.000 

3 
Tobramycin + 

dexamethason 
(0,3% 

+0,1%)/5ml  
Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Nhóm 4 Chai/Lọ/Ống 2.000 

4 Azithromycin 200mg Uống 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
Nhóm 4 Chai/Lọ/Ống/Túi/Gói 10.000 

5 
Metoclopramid 

hydrochlorid 
10mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm Nhóm 4 Chai/Túi/Lọ/Ống 1.000 

6 
Loperamid 

hydrochlorid 
2mg Uống Viên nang Nhóm 2 Viên 5.000 

7 Linagliptin 5mg Uống 
Viên nén bao 

phim 
Nhóm 4 Viên 5.000 

8 Eperison hydroclorid 50mg Uống 
Viên nén bao 

đường 
Nhóm 4 Viên 10.000 

9 Fluorometholon 1mg/1ml Nhỏ mắt 
Hỗn dịch nhỏ 

mắt 
Nhóm 4 Chai/Lọ/Ống 1.000 

10 
Hydroxypropylmethyl 

cellulose 
3mg/ml (0,3% 

kl/tt) 
Nhỏ mắt 

Dung dịch nhỏ 

mắt 
Nhóm 4 Lọ 1.000 

11 Timolol 0,5% x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Nhóm 1 Chai/Lọ/Ống 100 

12 Salbutamol sulfat 0,5mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Nhóm 4 Chai/Túi/Lọ/Ống 500 

13 
Bambuterol 

hydroclorid 
10mg Uống Viên Nhóm 4 Viên 4.000 

14 Calci clorid 500mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm Nhóm 4 Ống 300 

15 Tetracain hydroclorid 50mg/10ml Nhỏ mắt 
Dung dịch nhỏ 

mắt 
Nhóm 4 Chai/Lọ 200 

 Tổng cộng: 15 khoản      
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